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CHỦ ĐỀ:
"TRƯỜNG MẦM NON"

tt tt Mục tiêu chủ đề Mạng hoạt động chủ đề Địa 
điểm 

tổ 
chức

Nhánh 
1- từ 
16/9-

20/9

Nhánh 
2 - từ 

23/9- 
27/9

Nhánh 
3 - từ 
29/9-
04/10

Mục tiêu chủ đề

Nguồn

Nội dung chủ đề

Nguồn

Phạm  
vi

thực 
hiện

Bé vui  
tết

trung thu

Trường 
mầm 

non của 
bé

Lớp 5T 
của bé

1 1 I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

4 6

Thực hiện đúng kỹ 
thuật và thuần thục 
các động tác trong bài 
tập 
thể dục theo hiệu 
lệnh, 
nhịp bản nhạc/bài 
hát. 

Bắt đầu và kết thúc 
động tác đúng nhịp*

KQMĐ

Tập kết hợp 5 
động tác cơ bản 
trong bài tập thể 

dục

TLHD

Bài 1:
Hô hấp: Gà gáy
Tay:  Hai tay ra 
trước gập khủy tay 
trước ngực
Bụng: 2 tay sau 
gáy quay người 
sang 2 bên
Chân: Ngồi xổm 
đứng lên tay giang 
ngang, tay ra trước 
Bật:  Bật tiến về phía 
trước

Tổ Sân 
chơi TDS TDS TDS



7 24

Giữ được thăng bằng 
cơ thể khi thực hiện 
vận động đứng một 
chân và giữ thẳng 
người trong 10 giây

KQMĐ

Đứng một chân, 
giữ thẳng người 
trong 10 giây KQMĐ

Trò chơi "Ai  đứng 
bằng 1 chân giỏi hơn'"

Lớp Sân 
chơi HĐNT

9 27

Giữ được thăng bằng 
cơ thể khi thực hiện 
vận động đi trên dây 
dài 3-

KQMĐ

Đi trên dây

NDCT

 
 Đi trên dây

Lớp Sân 
chơi HĐG

Lớp HĐNT11

12

29

30

Giữ được thăng bằng 
cơ thể, 4m đặt trên 
sàn* nhịp nhàng, 
khéo léo khi 

Kiểm soát được vận 
động, thực hiện vận 
động đi nối phản xạ 
nhanh khi đi thay đổi 
tốc độ theo hiệu lệnh 
4-5 lần

NDCT

NDCT

Đi nối bàn chân 
tiến, lùi

NDCT

NDCT

Trò chơi vận động: Đi 
thay đổi tốc độ theo 
hiệu lệnh

Lớp

Sân 
chơi

Sân 
chơi

HĐNT

TCVĐ: Nu na nu 
nống Lớp Sân 

chơi HĐC
17 44

Biết thể hiện sự 
khéo léo, nhanh trí, 
đoàn kết khi chơi 

ĐP

Biết thể hiện sự 
khéo léo, nhanh 
trí, đoàn 

ĐP TCVĐ: Nhảy bao bố Lớp Sân 
chơi HĐNT HĐNT



TCVĐ: Đếm sao Lớp Sân 
chơi HĐNT

TCVĐ:Tập tầm vông Lớp Sân 
chơi HĐNT

TCVĐ: Cắp cua Lớp Sân 
chơi HĐG

TCVĐ:Kéo mo cau

Lớp Sân 
chơi HĐNT

trò chơi vận động, 
trò chơi 

dân gian

kết khi chơi trò 
chơi 

vận động, trò 
chơi dân 

gian

TCVĐ:rồng rắn lên 
mây

Lớp Sân 
chơi HĐNT

47 109

Mạnh dạn, tự tin, 
dứt khoát khi thực 
hiện vận động bật 
liên tục vào 57 vòng

NDCT

Bật liên tục vào 
vòng

NDCT

Trò chơi: Bật liên tục 
vào 
vòng
TC: Bật nhảy theo 
hình vẽ, bật nhảy theo 
bước chân. Lớp Lớp 

học HĐG



54 124

Thực hiện được 
vận động véo, vuốt, 
miết, búng ngón 
tay, chạm các đầu 
ngón tay với nhau, 
ấn bàn tay, bẻ, nắn

NDCT

Bẻ,nắn

NDCT

Bẻ, nắn đất nặn làm 
đồ chơi trường mầm 
non; nặn bánh trung 
thu, nặn mặt lạ trung 
thu

Lớp Lớp 
học HĐG

HĐG

HĐG

55 127

Tô màu kín, 
không chờm ra 
ngoài đường viền 
các hình vẽ*

BC

Tô màu hình vẽ

NDCT

- Tô vẽ các loại 
đồ dùng đồ chơi trong 
trường mầm non
- Tô màu vẽ tranh 
trường mầm non
- Tô màu chữ cái 
o,ô,ơ có trong các loại 
đồ dùng đồ chơi

Lớp Lớp 
học HĐG

HĐG

HĐG

56 128

Biết vẽ hình và sao 
chép các chữ cái, 
chữ số KQMĐ

Biết vẽ hình 
và sao chép các 
chữ cái, chữ 

số
KQMĐ

-  Vẽ hình và sao chép 
các chữ cái o, ô, ơ; a, 
ă â. Chữ số 1-5
' Bé sao chép tên cô 
giáo, tên các bạn.

Lớp Lớp 
học HĐG

HĐG

HĐG

57 132

Cắt, xé được 
theo đường viền 
thẳng và 

cong của các hình 
đơn 

giản

KQMĐ

Cắt, xé theo 
đường viền 
thẳng và cong 
của các hình 
đơn giản BC

Cắt, xé dán  trường 
mầm non, trang phục, 
đồ dùng, đồ chơi trong 
trường mầm non
Làm anbum chủ đề 
"TMN" Làm anbum 
chủ đề "Tết trung 
thu"

Lớp Lớp 
học HĐG

HĐG

HĐG



KQMĐ KQMĐ

 Xây dựng, lắp ráp 
trường mầm non; xây 
cửa hàng bán đồ chơi 
trung thu; xây lớp học 
của bé

Lớp Lớp 
học HĐG HĐG HĐG

58

59

135

138

Xếp chồng được 12-
15 khối, lắp ráp theo 
mẫu*

Biết tự mặc - cởi 
quần áo, xâu dây 
giày, cài quai dép, 
kéo khóa (phéc mơ 
tuya)*

KQMĐ

Xây dựng, lắp 
ráp với 12-
15 khối 

Cài - cởi cúc, kéo 
khóa phéc mơ 
tuya, xâu - luồn 
- buộc dây

NDCT

2 Bé thực hành kéo 
khóa phéc mơ tuya ba 
lo, cặp kéo. Lớp Lớp 

học HĐG

60 143

Ghép và dán được 
các hình vào đúng vị 
trí cho trước, không 
bị nhăn*

KQMĐ

Ghép và dán các 
hình vào vị trí cho 
sẵn BC

TC: Ghép hình theo 
mẫu cho trước
Ghép hình theo ý 
thích

Lớp Lớp 
học HĐG HĐG HĐG

61 149

Biết sử dụng đúng 
cách một số văn 
phòng phẩm thông 

thường
ĐP

Sử dụng một số 
thiết bị văn phòng 
phẩm: băng 
keo 1 mặt, ghim 

vòng, gim bấm, 
dập lỗ,…

ĐP

Bé làm album chủ đề 
TMN

Lớp Lớp 
học HĐG HĐG HĐG

64 154

Nhận biết được 4 
nhóm thực phẩm và 
lựa chọn được một 
số thực phẩm khi gọi 

tên 
nhóm

KQMĐ

Nhận biết thực 
phẩm theo 4 
nhóm

NDCT

1+3 Trò chuyện về 4 
nhóm thực phẩm. 
Chơi phân loại thực 
phẩm theo 4 nhóm. 
Bày bán các loại 
thực phẩm theo 4 
nhóm.

Lớp Lớp 
học HĐG HĐG HĐG



65 155

Biết pha chế đơn 
giản tạo nước 
giải khát ĐP

Biết pha chế đơn 
giản tạo nước 
giải khát ĐP

Pha chế nước cam; 
cafe ca cao; hoa quả 
dầm HĐG HĐG HĐG

66 164

Biết cơ cấu các bữa 
ăn trong một ngày, 
các món ăn trong 

một bữa
TLHD

Biết cơ cấu các 
bữa ăn trong một 
ngày, các món ăn 
trong một bữa

TLHD

Trẻ biết thực đơn ở 
trường, thực đơn ở 
nhà, hàm lượng chất 
dinh trong trong bữa 
ăn. 

VS-
AN

VS-
AN

VS-
AN

67 167

Biết mỗi thực phẩm 
có nhiều dạng chế 
biến và cách ăn khác 
nhau, có khả năng 
thực hành một số thao 
tác cơ bản trong chế 
biến một số món ăn, 
thức uống đơn giản.

NDCT

Thao tác cơ bản 
trong 
chế biến một số 

món ăn, thức 
uống đơn giản NDCT

Trẻ biếtthao tác để có 
được một ly nuốc cam 
ngon; một cốc hoa quả 
dầm đẹp mắt và hấp 
dẫn; biết cách pha 
café

HĐG HĐG HĐG

68 171

Biết lựa chọn 
ăn/không ăn những 
thức ăn có lợi/có hại 

cho sức khỏe

BC

Thức ăn có lợi/ có 
hại cho sức khỏe 
con người BC

Bày bán các loại thực 
phẩm theo 4 nhóm.

Lớp Lớp 
học HĐG HĐG HĐG

69 172

Biết một số thói quen 
ăn uống tốt (ăn chậm, 

nhai kỹ, không kén 
chọn thức ăn, không 
vừa nhai vừa nói,…)

TLHD

Thói quen ăn 
uống 
tốt/không tốt

TLHD

 1+3 Trò chuyện với 
trẻ thói quen ăn uống 
tốt/không tốt Trò chơi 
lựa chọn các hành vi  
thói quen ăn uống 
tốt/không tốt.

Lớp Lớp 
học HĐG VS-

AN HĐG



70 173

Trẻ được chăm sóc 
sức khỏe, dinh dưỡng 
theo khoa 

học

ĐP

Hướng dẫn cách 
chế biến một số 
món ăn dành cho 
trẻ

-Một số chế độ ăn 
khi trẻ bị bệnh 
(táo bón, 

tiêu chảy, sốt, suy 
dinh 
dưỡng, thừa cân 

béo phì,…)
-Hướng dẫn kỹ 
thuật sơ cứu 
thông thường

ĐP

Hướng dẫn trẻ ăn 
những thức ăn mát, dễ 
tiêu khi cơ thể trẻ bị 
ốm sốt hay bị táo.

Lớp VS-
AN

VS-
AN

VS-
AN

72 177

Có kỹ năng rửa tay 
bằng xà phòng đúng 
quy trình. Có thói 
quen 

KQMĐ

Rèn luyện kỹ 
năng rửa tay 
bằng xà phòng NDCT

1+3 Thực hành kỹ 
năng rửa tay bằng xà 
phòng Lớp Lớp 

học
VS-
AN

VS-
AN

VS-
AN

73 180

tự rửa tay bằng xà 
Có kỹ năng lau mặt 

đúng thao tác. Có 
thói quen tự lau 
mặt*

KQMĐ

Rèn luyện kỹ 
năng lau 
mặt NDCT

1+2Thực hành kĩ năng 
kỹ năng lau mặt

Lớp Lớp 
học

VS-
AN

VS-
AN

VS-
AN

76 187
Có ý thức giữ đầu 

tóc, quần áo gọn 
gàng, sạch sẽ

BC
Ý thức vệ sinh cá 
nhân BC

 2+4 Trò chuyện với 
trẻ về ý thức vệ sinh cá 
nhân

Lớp Lớp 
học



77 192

Có kỹ năng sử dụng 
đồ dùng phục vụ ăn 
uống thành thạo, 
khéo léo KQMĐ

Cách sử dụng đồ 
dùng ăn 
uống

 1+2+3+4Thực hành kĩ 
năng cho trẻ cách sử 
dụng bát và 
thìa ăn cơm

Lớp Lớp 
học

VS-
AN

VS-
AN

VS-
AN

78 193

Biết sử dụng thiết bị 
vệ sinh đúng 
cách KQMĐ

Nội quy khu vực 
vệ sinh

NDCT

NDCT

2+4Trò chuyện với trẻ 
về nội quy khu vực vệ 
sinh Lớp Lớp 

học
VS-
AN

VS-
AN

VS-
AN

80 197

Có một số hành vi 
văn minh, thói 
quen tốt 

trong ăn uống và 
chủ 
động thực hiện 

hàng ngày*

KQMĐ

Mời cô, mời bạn 
khi ăn

KQMĐ

1+2Thực hành kĩ năng 
cho trẻ mời cô, mời 
bạn khi ăn

Lớp Lớp 
học

VS-
AN

VS-
AN

VS-
AN

Giữ vệ sinh thân 
thể

KQMĐ

Thực hành một số 
kỹ năng vệ sinh cơ 
thể và phòng bệnh 
khi giao mùa Trò 
chuyện với trẻ 
không khạc nhổ 
bừa bãi

Lớp Lớp 
học HĐC HĐC HĐC

84 203 Có một số thói 
quen tốt trong vệ 
sinh, phòng bệnh

KQMĐ

Đi vệ sinh đúng 
nơi quy 
định

KQMĐ
1+2 Thực hành một 
số kĩ năng cho trẻ đi 
vệ sinh đúng nơi quy 

Lớp Lớp 
học

VS-
AN

VS-
AN

VS-
AN



định

Che miệng khi 
hắt hơi, 
ho

KQMĐ

 Thực hành kĩ năng về 
việc che miệng khi 
hắt hơi, ho
Xem tình huống và 
nhận xét.

Lớp Lớp 
học

VS-
AN ĐTT HĐC

Ích lợi và cách sử 
dụng trang phục 
phù hợp 

thời tiết NDCT

Trò chơi: Điều gì xảy 
ra? Nên - không nên

Lớp Lớp 
học ĐTT ĐTT ĐTT

89 215

Nhận ra và không 
chơi một số đồ vật 

có thể gây nguy 
hiểm. Nói 

được mối nguy 
hiểm khi đến 
gần

KQMĐ

Một số đồ vật 
gây nguy 
hiểm

NDCT

 Trò chuyện với trẻ 
về cách phòng 
tránh một số đồ vật 
gây nguy hiểm Lớp Lớp 

học HĐNT HĐC HĐG+
ĐTT



Những việc làm 
có thể gây nguy 
hiểm cho bản 
thân( cười đùa 
khi ăn 
uống dễ gây sặc, 

ngậm hột hạt, 
tự ý uống 

thuốc/ ăn thức 
ăn lạ, không 
leo trèo bàn, 
ghế, lan can, 
không theo 
người lạ, trêu 

động vật, hút 
thuốc lá có hại 
co sức khỏe, 
không lại gần 
người đang hút 
thuốc lá....)

NDCT

 Trò chuyện với trẻ 
về những việc làm 
gây nguy hiểm cho 
bản thân (cười đùa 
khi ăn uống, dễ gây 
sặc) Trò chơi: Nên - 
không nên
Xem tình huống và 
nhận xét
 Không đi theo người 
lạ Lớp Lớp 

học HĐNT
HĐC

ĐTT

91 219

Biết tránh và không 
làm một số hành 
động nguy 
hiểm khi được nhắc 

nhở phù hợp độ 
tuổi*

KQMĐ

Những việc làm 
có thể gây nguy 
hiểm cho bản 
thân( cười đùa 
khi ăn 
uống dễ gây sặc, 

ngậm hột hạt, 
tự ý uống 

thuốc/ ăn thức 

NDCT

4 Trò chuyện với trẻ 
về những việc làm 
gây nguy hiểm cho 
bản thân (cười đùa 
khi ăn uống, dễ gây 
sặc) Trò chơi: Nên - 
không nên
Xem tình huống và 
nhận xét

Lớp Lớp 
học

VS-
AN

HĐG+
ĐTT



ăn lạ, không 
leo trèo bàn, 
ghế, lan can, 
không theo 
người lạ, trêu 

 Không đi theo người 
lạ

92 222

Nhận biết được 
một số trường 
hợp khẩn cấp

KQMĐ

động vật, hút 
thuốc lá Một 
số trường hợp 
khẩn cấp 
(cháy, có 

người rơi xuống 
nước, ngã 
chảy máu,..)

NDCT

- Trò chuyện, 
xem video về một số 
trường hợp khẩn cấp 
như: bị cháy
- Hướng dẫn, 
thực hành một số 
cách xử lý khi gặp 
tình huống bị cháy
-

Lớp Lớp 
học HĐNT HĐC ĐTT

93 223 Biết tránh một số 
trường hợp không 
an 

toàn

KQMĐ

Một số trường 
hợp không an 
toàn:

- Người lạ bế ẫm, 
rủ đi chơi, cho 
đồ ăn.

- Tự ý đi ra khỏi 
nhà/trường/lớp 
một 

mình khi chưa 
được người lớn 
cho phép

TLHD

 1Trò chuyện với trẻ 
về một số trường 
hợp không an toàn: 
1 Tự ý đi ra khỏi 
trường/lớp một 
mình khi chưa được 
người lớn cho phép 
Trò chơi: Nên - 
không nên

Lớp Lớp 
học HĐNT ĐTT ĐTT



Địa chỉ, số điện 
thoại của người 
thân và các 
số điện thoại trợ 
giúp: 
111,113,114,115

ĐP

1+3 Trò chuyện về 
địa chỉ, số điện 
thoại của người 
thân. Bé tập sao 
chép số điện thoại 
của người thân.

Lớp Lớp 
học ĐTT HĐC ĐTT

95 227

Tự giác thực hiện 
được một số quy 
định về an toàn tại 
trường/lớp

KQMĐ

Quy định an toàn 
của 
trường/lớp KQMĐ

4 Trò chuyện về quy 
định an toàn của 
trường/lớp mầm non Lớp Lớp 

học ĐTT

ĐTT

ĐTT

97 229 II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN 
NHẬN THỨC

NDCT

Đặc điểm nổi bật, 
công dụng, cách sử 
dụng đồ dùng, đồ 
chơi

Lớp Lớp 
học # #

Biết một số đặc 
điểm nổi bật và cách 
sử dụng đồ dùng, đồ 
chơi quen thuộc*

NDCT Đặc điểm nổi bật, 
công dụng, cách 
sử dụng đồ dùng, 
đồ chơi

Tiết học:  Nhận thức 
bé phòng tránh tái 
nạn thương tích

HĐH+
HĐG



NDCT NDCT

1+2+3 Đặc điểm nổi 
bât, công dụng, cách 
sử dụng đồ dùng đồ 
chơi trong trường 
mầm non
'1 Quan sát bập bênh
2. Quan sát cầu 
trượt
3. Quan sát bộ 
vận động đa năng

Lớp Lớp 
học HĐNT

HĐNT
HĐNT

104 239

NDCT NDCT

Đặc điểm nổi bật, 
công dụng, cách sử 
dụng đồ dùng, đồ 
chơi 
 Quan sát bộ đồ chơi 
xích đu 
- thang leo

Lớp Lớp 
học HĐNT



105 240

Biết được mối liên 
hệ đơn giản giữa 
đặc điểm cấu tạo với 
cách sử 
dụng của đồ dùng/ 

đồ chơi quen 
thuộc

NDCT

Mối liên hệ đơn 
giản giữa đặc 
điểm cấu tạo 
với cách sử 
dụng của 
đồ chơi/đồ dùng 
quen 
thuộc

NDCT

1+ 3+ 4Trò chuyện 
về mối liên hệ đơn 
giản giữa đặc điểm 
cấu tạo với cách sử 
dụng của đồ chơi 
trong trường mầm 
non
1 Thí nghiệm 
kẹo dẻo nhảy 
múa
2 Thí nghiệm 
đĩa chạy từ quả bóng 
và đĩa CD
3 Thí  nghiệm sự 
kì diệu của 
nam châm
4 Thí nghiệm 
tạo âm thanh kèn hơi 
từ quả bóng

Lớp Lớp 
học

HĐNT
+ĐTT

HĐNT
+ĐTT

HĐNT
+ĐTT



106 241

Biết so sánh sự 
khác nhau và giống 
nhau của 

2-3 đồ dùng, đồ 
chơi

NDCT

So sánh sự 
khác nhau và 
giống nhau của 
2-3 đồ dùng, 
đồ chơi.

NDCT

1+2+3+4 Trò 
chuyện về sự khác 
nhau và giống nhau 
của 2-3 đồ dùng, đồ 
chơi trong trường 
mầm non.
TC: Cùng bé phân 
loại
1 Quan sát xích đu
2 Quan sát đèn ông 

sao
3 Quan sát đu quay
4 Quan sát đồ chơi 

liên hoàn

Lớp Lớp 
học

HĐNT
+ĐTT

HĐNT
+ĐTT HĐNT

+ĐTT

107 243

Biết phân loại đồ 
dùng, đồ chơi theo 
2-3 dấu hiệu về 
chất liệu và công 
dụng

NDCT

Phân loại đồ 
dùng, đồ chơi 
theo 2-3 dấu 
hiệu 
về chất liệu và 

công 
dụng

NDCT

TC phân loại trong 
chủ đề 
"TMN"
- Bảng chơi: 
Các hoạt động của 
cô giáo, các hoạt 
động của các bạn. - 
Bảng nên - không 
nên(Những hoạt 
việc làm cho cô 
giáo vui - buồn) - 
Bảng chơi: món ăn 
trong ngày Tết 

Lớp Lớp 
học HĐG

HĐG

HĐG



trung thu, đồ chơi 
trung thu , các hoạt 
động trong ngày tết 
trung thu. - Bảng 
chơi: Phân loại đồ 
chơi theo đặc điểm, 
đồ chơi cho bạn 
trai, bạn gái, cách 
giữ gìn bảo vệ đồ 
dùng, đồ chơi đúng 
cách.
- Bảng chơi: Nhận 
biết các đồ chơi 
nguy hiểm, các 
hành động nguy 
hiểm, các nơi nguy 
hiểm.
- Bảng nên - không 
nên. - Bán các loại 
đồ dùng, đồ chơi 
cho bé, đồ chơi 
trung thu.



267

Đặc điểm, ích lợi, tác 
hại, quá trình phát 
triển và điều 
kiện sống của một số 
loại 

cây

Đặc điểm, ích lợi, 
tác hại, quá trình 
phát 

triển và điều kiện 
sống của một số 
loại cây

NDCT

quá trình phát triển và 
điều kiện sống của hạt 
đậu xanh, củ hành tây

Lớp Lớp 
học HĐG

HĐG

HĐG

117

149

330

Chủ động tương tác 
với các bài giảng 
Elearning/ phần mềm 
trò chơi trên máy tính

ĐP

Chơi phần mềm 
trò chơi/ bài 
giảng 

Elearning trên 
máy tính

ĐP

 Chơi phần mềm trò 
chơi/ bài giảng 
Elearning trên máy 
tính về chủ đề trường 
mầm non

Lớp Lớp 
học HĐG

HĐG

HĐG

153 344

Nhận biết các con số từ 
5 - 
10 và sử dụng các số 

đó để chỉ số lượng, số 
thứ tự*

KQMĐ

Nhận biết các 
con số từ 5 - 10 
và sử dụng 
các số đó để chỉ 
số lượng, số 
thứ tự*

ĐP

Tiết học
Đếm đến 6, nhận 

biết nhóm có 6 đối 
tượng, nhận biết chữ 

số 6
Tiết học

Chia nhóm có  số 
lượng 6 thành hai 

nhóm  bằng các cách 
khác nhau..

Lớp Lớp 
học

HĐH
+

HĐG

HĐH+
HĐG

172 375

Biết ghép thành cặp 
những đối tượng có 
mối 

liên quan

NDCT

Ghép thành cặp 
những đối tượng 
có mối liên 

quan

NDCT

 Trò chơi ghép thành 
cặp những đối tượng 
có mối liên quan về 
chủ đề trường mầm 

Lớp Lớp 
học HĐG HĐG HĐG



non

Bé tự giới thiệu về 
bản thân

Lớp Lớp 
học ĐTT ĐTT

196 423

Biết được những đặc 
điểm nổi bật của 

trường/lớp mầm non; 
công việc của các cô 
bác trong trường khi 
được hỏi, trò chuyện NDCT

Đặc điểm nổi bật 
của trường/lớp 
mầm non; 
công việc của 

các cô bác 
trong trường NDCT

Thăm quan bếp ăn, 
trò chuyện về cô cấp 
dưỡng

Lớp Lớp 
học HĐNT

197 426

Nói được họ tên, đặc 
điểm, sở thích của các 
bạn, các hoạt động của 
trẻ ở trường khi được 
hỏi, trò chuyện*

KQMĐ

Họ tên, đặc điểm, 
sở thích của các 
bạn, các hoạt 
động của trẻ ở 
trường

NDCT

 1 Trò chuyện họ 
tên, đặc điểm, sở 
thích của các bạn, 
các hoạt động của 
trẻ ở trường mầm 
non
- TC: Bé chọn cho 
đúng - Một ngày 
của bé ở trường 
mầm non

Lớp Lớp 
học ĐTT ĐTT ĐTT

198 427

Kể được một số địa 
điểm công cộng gần 
gũi nơi trẻ 

sống

BC

Một số địa điểm 
công cộng 
gần gũi BC

Sân đánh cầu lông

HĐNT



202 435

Kể được tên và hoạt 
động nổi bật của một 
số 
lễ hội, sự kiện văn 

hóa tại địa 
phương

Tên và hoạt 
động nổi bật 
của một số lễ 
hội, 

sự kiện văn hóa 
địa 

phương

NDCT

 Trò chuyện với 
trẻ về: Ngày hội 
đến trường của bé 
1 Tập văn nghệ 
chuẩn bị cho ngày 
khai giảng
Tiết học: Bé vui tết 
trung thu

Lớp Lớp 
học

HĐH+
HĐG

HĐG+
ĐTT

375 III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN 
NGÔN NGỮ

Ngày tết trung thu
- Trò chuyện cho 
trẻ phát âm các từ 
khái quát đồ dùng, 
đồ chơi trong 
trường mầm non.

Lớp Lớp 
học HĐG HĐG HĐG

 Nghe kể chuyện “ 
Bài học đầu năm”

Lớp Lớp 
học

HĐC

208

211

447

454

Có khả năng nghe hiểu 
các từ khái quát, từ trái 
nghĩa*

Có khả năng nghe 
hiểu nội dung truyện 
kể, truyện đọc 
phù hợp với độ tuổi 
và chủ 

đề thực hiện*

NDCT

NDCT

Nghe hiểu các 
từ khái quát 
(đồ dùng, đồ 
chơi,...)

Nghe hiểu nội 
dung truyện kể, 
truyện đọc 

phù hợp với độ 
tuổi và chủ 
đề thực hiện

NDCT

NDCT

 Nghe kể chuyện: 
Món quà của cô 
giáo

Lớp Lớp 
học HĐC

214 459

Biết lắng nghe và trao 
đổi với người đối 
thoại* KQMĐ

Lắng nghe và 
trao đổi với 
người đối 
thoại

KQMĐ

Tạo tình huống, trò 
chuyện với trẻ về 
chủ đề TMN Lớp Lớp 

học
HĐG+
ĐTT

HĐG+
ĐTT HĐG+

ĐTT



216 463

Kể rõ ràng, có trình 
tự về sự việc, hiện 
tượng 
nào đó để người 

nghe có thể hiểu 
được

KQMĐ

Phát âm các 
tiếng có phụ âm 
đầu, phụ âm 

cuối gần giống 
nhau và các 
thanh điệu

NDCT

 Trẻ phát âm các 
tiếng có phụ âm đầu, 
phụ âm cuối gần 
giống nhau và các 
thanh điệu.
Trẻ làm quen với 
Tiếng Anh: Trẻ phát 
âm một số từ về chủ 
đề "Trường Mầm 
non"
TC: Tìm hình cho 
bóng TC: Tô màu 
hình theo yêu cầu.

Lớp Lớp 
học HĐG

HĐG
HĐG

Đọc bài thơ, ca 
dao, đồng dao 
phù hợp với chủ 
đề. NDCT

Tiết học: Thơ : 
Trăng sáng

Tổ Lớp 
học

HĐH+
HĐG

KQMĐ

Đọc bài thơ, ca 
dao, đồng dao 
phù hợp với chủ 
đề.

NDCT

Tiết học: Thơ: Cô 
giáo của con

Tổ Lớp 
học

HĐH+
HĐG

220 473 Có khả năng đọc 
thuộc bài 
thơ, ca dao, đồng 
dao phù 
hợp với chủ đề thực 
hiện.Có khả năng 
đọc biểu cảm bài 
thơ, ca dao, đồng 

dao phù hợp với độ 

 Sử dụng các từ 
biểu thị sự lê 
phép trong giáo 
tiếp

NDCT

Chào hỏi cô giáo và 
các bạn khi đến lớp, 
khi ra về, chào mời 

Tổ Lớp 
học

HĐG+
ĐTT ĐTT VS-

AN



tuổi. các 
bạn khi ăn cơm, 
thưa gửi cô giáo khi 
nói lên nhu cầu của 
bản thân

230

498

Biết kể chuyện theo 
tranh minh họa, đồ 
vật và kinh nghiệm 
của bản thân KQMĐ

Kể chuyện theo 
tranh minh họa, 
đồ vật và 
kinh nghiệm của 
bản 

thân

KQMĐ

KCST theo tranh chủ 
đề trường mầm non
 Kể chuyện theo 
tranh chủ đề an toàn 
cho bé

Lớp Lớp 
học HĐG HĐG HĐG

233 506

Nhận ra và thực 
hiện đúng kí hiệu 
thông thường  trong 

cuộc sống KQMĐ

Làm quen thực 
hiện theo chỉ dẫn 
của một số kí 
hiệu thông 
thường trong gia 
đình,trường lớp, 

nơi công 
cộng.

NDCT

235 508

Có khả năng nhận 
dạng các chữ trong 
bảng chữ cái Tiếng 
Việt, chữ in thường, 

in hoa*

KQMĐ

Nhận dạng các 
chữ cái trong bảng 
chữ cái Tiếng 
Việt, chữ in 
thường, in hoa

NDCT

Nhận dạng các chữ 
cái trong bảng chữ 
cái Tiếng Việt, chữ 
in thường, in hoa

Tổ Lớp 
học HĐG HĐG HĐG



KQMĐ

Nhận dạng các 
chữ cái O - Ô- Ơ 
trong bảng chữ cái 
Tiếng Việt, chữ in 
thường, in hoa

NDCT

Tiết học: Làm quen 
chữ cái o ô ơ
TC: Nối chữ, ghép 
từ, nối chữ, bù chữ 
còn thiếu, ai nhanh 
nhất, tìm các các chữ 
cái o ô ơ có trong từ.

Tổ Lớp 
học

HĐH+ 
HĐG

HĐG

Làm quen chữ cái : 
a,ă,â.  Tổ Lớp 

học
HĐH+
HĐG

Trò chơi chữ cái: 
o,ô,ơ

HĐH+
HĐG

KQMĐ

Nhận dạng các 
chữ cái 
A-Ă-Â trong bảng 
chữ cái Tiếng 
Việt, chữ in 
thường, in hoa

NDCT Nối chữ, ghép từ, nối 
chữ, xúc xắc, ai 
nhanh nhất, bù chữ 
còn thiếu, tìm các 
các chữ cái a ă â có 
trong từ.

Tổ Lớp 
học HĐG HĐG

KQMĐ NDCT

Sao chép một số kí 
hiệu chữ cái o ô ơ 
trong chủ đề TMN Lớp Lớp 

học HĐG

236 512

Biết tô, đồ các nét chữ, 
sao chép một số kí 
hiệu, 
chữ cái, tên của mình

KQMĐ

Sao chép một 
số kí hiệu, chữ 
cái, tên của 

mình

NDCT

Sao chép  tên của 
mình, sao chép chữ 
cái a, ă, â, e, ê trong 
các từ chỉ đồ dùng 
đồ chơi chủ đề 

Lớp Lớp 
học HĐG HĐG HĐG



"Mầm non"

238 514 IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ 
HỘI # # # # # #

244 524

Biết mình là 
con/cháu/anh/chị/em 
trong gia đình KQMĐ

Vị trí và trách 
nhiệm của bản 
thân trong gia 
đình và lớp học 

NDCT

 1 Trò chuyện với 
trẻ về vị trí và trách 
nhiệm của bản thân 
trong lớp học 

Tổ Lớp 
học

ĐTT

Lao động trực nhật 
chủ đề 
"Trường mầm non" 

Tổ Lớp 
học HĐNT HĐNT

Sắp xếp, lau chùi 
đồ dùng đồ chơi 
khu vực chơi dân 
gian

Tổ Lớp 
học HĐNT

245 525

Biết vâng lời, giúp đỡ 
bố mẹ, cô giáo những 
việc vừa sức*

KQMĐ

Thực hiện 
công việc được 
giao ( trực 
nhật, xếp dọn 
đồ chơi )

NDCT

Nhặt cỏ vườn hoa + 
vườn cổ tích

Tổ Lớp 
học HĐNT

251 533

Có khả năng tự làm 
được một số việc đơn 
giản trong sinh hoạt 

hàng ngày
KQMĐ

Tự làm một số 
việc đơn giản 
hàng ngày TLHD

 1+2 Tự làm một 
số việc đơn giản 
hàng ngày: Tự cất 
đồ dùng cá nhân 
đúng nơi quy định

Lớp Lớp 
học ĐTT

ĐTT

ĐTT



Xếp dọn đồ dùng đò 
chơi

252 534

Cố gắng thực hiện 
công việc đơn 
giản được giao

Cố gắng thực 
hiện công việc 
đơn giản được 
giao

Lau bàn ghế
Lớp Lớp 

học

HĐC

255 539

Nhận biết được một 
số trạng thái cảm 
xúc: vui, buồn, sợ 
hãi, tức giận, ngạc 
nhiên, 

xấu hổ qua tranh; qua 
nét 

mặt, cử chỉ, giọng 
nói của 

người khác

KQMĐ

Một số trạng thái 
cảm xúc khác 
nhau: vui, 
buồn, ngạc 

nhiên, sợ 
hãi, xấu hổ NDCT

 2 Trò chuyện, tạo 
tình huống về  các 
trạng thái cảm xúc 
khác nhau: vui, buồn, 
ngạc nhiên, sợ hãi, 
xấu hổ - Bé chọn cho 
đúng: Chọn các hành 
vi ứng xử với cảm 
xúc phù hợp.

Lớp Lớp 
học

258 544

Biết thể hiện sự an ủi 
và chia vui với người 
thân 
và bạn bè. Dễ hòa 
đồng 
với bạn bè trong 
nhóm 

BC Quan tâm đến 
người thân và 
bạn bè

KQMĐ

Trò chuyện, tạo tình 
huống để trẻ thể hiện 
sự an ủi và chia vui 
với người thân và bạn 
bè. 
- Trẻ chơi các trò chơi 
trong góc chơi

Lớp Lớp 
học HĐG

HĐG



chơi* Tiết hoc: Cô giáo của 
bé

Lớp Lớp 
học HĐH

264 554

Biết được các kỳ nghỉ 
lễ trong năm và một 
số nét văn hóa nổi bật 
của nước Việt Nam

ĐP

Các kỳ nghỉ lễ 
trong năm và một 
số nét văn hóa 
nổi bật của nước 
Việt Nam .

BC

1 Trò chuyện về ý 
nghĩa, các hoạt động 
chào mừng ngày quốc 
khánh 2 -9

Tổ Lớp 
học

ĐTT

KQMĐ NDCT

 1+2 Thực hiện một 
số quy định ở lớp (Đi 
học đúng giờ, trang 
phục gọn gàng, để đồ 
dùng cá nhân đúng 
nơi quy định)

Tổ Lớp 
học ĐTT ĐTT ĐTT

KQMĐ NDCT

Thực hành kĩ năng 
dọn dẹp và sắp xếp 
đồ dùng, sau khi chơi 
cất đồ chơi vào nơi 
quy định

Tổ Lớp 
học

HĐG+
HĐC

HĐG+
HĐC

HĐG+
HĐC

KQMĐ NDCT 2+3 Rèn kĩ năng  cho 
trẻ trật tự khi ăn Tổ Lớp 

học
VS-
AN

VS-
AN

VS-
AN

268 560

Thực hiện được một 
số quy định ở lớp, 
gia đình 
và nơi công cộng 

phù hợp độ 
tuổi*

KQMĐ

Thực hiện một 
số quy định ở 
lớp, gia đình và 
nơi công cộng: 
Dọn dẹp và 
sắp xếp đồ 

dùng, sau khi 
chơi cất đồ chơi 
vào nơi quy 

định, không làm 
ồn nơi công 
cộng, vâng lời 

ông bà, bố mẹ, 
anh chị, muốn đi 
chơi phải xin 
phép, trật tự khi 

ăn - 

NDCT

2+4Rèn kĩ năng trật 
tự khi ngủ

Tổ Lớp 
học

VS-
AN

VS-
AN

VS-
AN



ngủ, đi bên phải 
lề 

đường

271 566

`Biết lắng nghe ý 
kiến của người khác 
và trao 
đổi ý kiến, chia sẻ 
kinh 
nghiệm của mình 

với các bạn*

KQMĐ

Lắng nghe và 
trao đổi ý kiến 
với người khác

BC

Rèn kĩ năng cho trẻ 
lắng nghe và trao đổi 
ý kiến với người 
khác.
TC: Bác sĩ (Khám và 
chữa bệnh cho học 
sinh trong trường 
mầm non)

Tổ Lớp 
học HĐG HĐG HĐG

272 570

Biết thể hiện sự thân 
thiện, đoàn kết với 

bạn bè và chấp nhận 
sự phân công của 

nhóm bạn và người 
lớn

KQMĐ

Tôn trọng, hợp 
tác, chấp 
nhận. NDCT

- Chơi các trò chơi 
trong các 
góc chơi. Tổ Lớp 

học
HĐG+
ĐTT

HĐG+
ĐTT

HĐG+
ĐTT

275 576

Biết quan tâm, chia 
sẻ, giúp đỡ bạn. Sẵn 
sàng 

thực hiện nhiệm vụ 
đơn giản cùng 
người khác.

NDCT

Quan tâm, chia 
sẻ, nhường nhịn, 
giúp đỡ bạn.

NDCT

Trò chuyện với trẻ 
khi bạn bị ốm, cách 
quan tâm chăm sóc.

Tổ Lớp 
học HĐC

279 580

Thích chăm sóc cây

KQMĐ

Bảo vệ, chăm 
sóc cây 
cối

NDCT

1 Tưới nước cho 
cây ở khu 
vực phía trước dãy 
hành 
chính                                      
2 Nhổ cỏ dại, tỉa 

Lớp Lớp 
học HĐNT HĐNT HĐNT



lá úa cho cây ở khu 
vực đằng trước dãy 
hành chính

281 584

Biết tiết kiệm điện: 
tắt quạt, tắt điện 
khi ra khỏi phòng

KQMĐ

Tiết kiệm điện

NDCT

3Uống nước lấy đủ.  
Nhặt lá rụng khu vực 
vườn 
Biết tiết kiệm nước 
khi rửa tay
( vặn nhỏ vòi nước 
khi rủa tay, khóa 
vòi nước khi rửa 
tay xong)

Tổ Lớp 
học

VS-
AN

VS-
AN VS-

AN

282 585

Biết tiết kiệm nước: 
Không để tràn nước 
khi rửa tay, khóa 
vòi nước sau khi 
dùng

KQMĐ Tiết kiệm nước NDCT

4 Lau đồ chơi trên 
sân cỏ

Tổ Lớp 
học HĐNT

283 586

Trẻ có kĩ năng 
thực hành làm một 
số món ăn đơn 
giản*

ĐP

Thực hành làm 
một số kỹ 
năng  đơn giản ĐP

 Cho Trẻ Làm bánh 
trung thu
+ Pha nước cam Lớp Lớp 

học HĐG

284 587

Trẻ có kĩ năng phòng 
tránh vật nguy hiểm 
ở trong lớp ĐP

Trẻ có kĩ năng 
phòng tránh vật 
nguy hiểm ở 
trong lớp

ĐP

thực hành một số quy 
định về an toàn 
trường/ lớp. Lớp Lớp 

học HĐC HĐG ĐTT



288 591 V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN 
THẨM MỸ #

#
# # # #

290 595

Biết thể hiện thái độ 
tán thưởng, tự 
khám phá, bắt 
chước âm thanh, 
dáng điệu và sử 
dụng các từ gợi 
cảm nói lên 

KQMĐ

Nghe âm thanh, 
các bài hát, bản 
nhạc gần gũi và 
ngắm nhìn vẻ 
đẹp 
nổi bật của các 
sự vật, 
hiện tượng trong 
thiên nhiên, cuộc 
sống và tác 

NDCT

Nghe âm thanh, các 
bài hát, bản nhạc gần 
gũi trong chủ đề 
"Trường mầm non"
 Ngày vui của bé Lớp Lớp 

học

HĐH+
HĐG

291 596

Chăm chú lắng 
nghe, và hưởng 
ứng cảm xúc (hát 
theo, vỗ tay, nhún 
nhảy, lắc lư, thể 
hiện động tác 
minh họa) theo 
bài hát, bản nhạc; 
thích nghe đọc 
thơ, đồng dao, ca 
dao, tục ngữ; thích 

nghe kể câu chuyện 
phù hợp với độ tuổi 
và chủ đề thực hiện*

KQMĐ Nghe bài hát, 
bản nhạc; thơ, 
đồng dao, ca 
dao, tục ngữ; kể 
chuyện phù hợp 
với độ tuổi và 
chủ đề thực hiện

KQMĐ

 Nghe bài hát, bản 
nhạc; thơ, đồng dao, 
ca dao, tục ngữ; kể 
chuyện phù hợp với 
độ tuổi và chủ đề 
TMN  Trường 
chúng cháu là 
trường mầm non
 Địu con đi nhà 
trẻ(KH)  Chiếc đèn 
ông sao( KH)  Em 
yêu cô giáo
 Trường mầm non bé 
yêu 'Nghe bài thơ, ca 

Tổ Lớp 
học HĐG HĐG HĐG



dao, đồng dao:
 Dung dăng dung dẻ

Nói cảm nhận 
về vẻ đẹp nổi 
bật của tác 
phẩm tạo hình KQMĐ

Nói cảm nhận về vẻ 
đẹp nổi bật của tác 
phẩm tạo hình chủ 
đề trường mầm non Lớp Lớp 

học
HĐG+
ĐTT

HĐG+
ĐTT

HĐG+
ĐTT

292 597 Thích thú, ngắm 
nhìn và biết sử dụng 
các từ gợi cảm nói 
lên cảm xúc của 
mình 
trước vẻ đẹp nổi bật 
(về màu 

sắc, hình dáng, bố 
cục…) của tác 
phẩm tạo hình KQMĐ

Nói cảm nhận 
về vẻ đẹp nổi 
bật của tác 
phẩm tạo hình

KQMĐ Lớp Lớp 
học

294 601

Thích nghe và nhận 
biết các thể loại 
âm nhạc 

khác nhau (nhạc 
thiếu 

nhi, dân ca, nhạc cổ 
điển)

NDCT

Nghe và nhận 
biết các thể loại 
âm nhạc khác 
nhau (nhạc 
thiếu nhi, dân 
ca, nhạc cổ 
điển)

NDCT

- Cho trẻ nghe và 
nhận biết các thể loại 
âm nhạc khác nhau 
(nhạc thiếu nhi, dân 
ca, nhạc cổ điển chủ 
đề trường mầm non.
TC: Tai ai tinh

Lớp Lớp 
học HĐG HĐG HĐG



Thích nghe và nhận 
ra sắc thái (vui, 
buồn, tình 
cảm tha thiết) của 

các bài hát, bản 
nhạc

Nghe và nhận 
ra sắc thái (vui, 
buồn, tình 

cảm tha thiết) 
của các bài 
hát, bản nhạc

NDCT

-  Nghe và nhận ra 
sắc thái (vui, buồn, 
tình cảm tha thiết) 
của các bài hát, bản 
nhạc trong chủ đề 
Trường mầm non
TC: Âm nhạc và 
cảm xúc

Lớp Lớp 
học HĐG HĐG HĐG

295 602

Thích nghe và nhận 
ra sắc thái (vui, 
buồn, tình 
cảm tha thiết) của 

các bài hát, bản 
nhạc

NDCT

Nghe và nhận 
ra sắc thái (vui, 
buồn, tình 

cảm tha thiết) 
của các bài 
hát, bản nhạc

NDCT

-  Nghe và nhận ra 
sắc thái (vui, buồn, 
tình cảm tha thiết) 
của các bài hát, bản 
nhạc trong chủ đề 
Trường mầm non
TC: Âm nhạc và 
cảm xúc

Lớp Lớp 
học HĐG HĐG HĐG

296

297

605

608

Biết hát đúng giai 
điệu, lời ca, hát 
diễn cảm phù hợp 
với sắc thái, tình 

cảm của bài hát qua 
giọng hát, nét mặt, 
điệu bộ, cử chỉ…*

KQMĐ

Hát đúng giai 
điệu, lời ca và 
thể hiện sắc thái, 
tình cảm của bài 
hát NDCT

Hát đúng giai điệu, 
lời ca và thể hiện sắc 
thái, tình cảm của 
bài hát
Tiết học: Rước đèn 
dưới trăng

Tiết học: Cả tuần 
đều ngoan

Tổ Lớp 
học

HĐH+
HĐG

HĐH+
HĐG



Vận động nhịp 
nhàng theo giai điệu, 
nhịp điệu và thể hiện 
sắc thái phù hợp với 
các bài hát, bản nhạc

Tổ Lớp 
học # #

Có khả năng vận 
động nhịp nhàng 
theo giai điệu, nhịp 

điệu và thể hiện sắc 
thái phù hợp với 
các bài hát, bản 

nhạc*

KQMĐ

Vận động nhịp 
nhàng theo giai 
điệu, nhịp 

điệu và thể hiện 
sắc 

thái phù hợp 
với các bài 
hát, bản nhạc

NDCT

Vận động: Lớp 
chúng mình

Lớp Lớp 
học

HĐH

298 611

Sử dụng các dụng 
cụ gõ đệm theo 
phách, nhịp, tiết 

tấu
KQMĐ

Sử dụng các 
dụng cụ gõ 
đệm theo 
phách, nhịp, 
tiết tấu

NDCT

Sử dụng các dụng cụ 
gõ đệm theo phách, 
nhịp, tiết tấu Tổ Lớp 

học # #

299 612

Biết phối hợp và lựa 
chọn các nguyên vật 
liệu tạo hình, 
vật liệu thiên nhiên 
để tạo ra 

sản phẩm*

KQMĐ

Lựa chọn, phối 
hợp các nguyên 
vật liệu tạo 
hình, vật liệu 
trong 

thiên nhiên, phế 
liệu để tạo ra 
các sản phẩm

NDCT

 Làm ba lô đi học 
bằng các nguyên
 vật liệu
 Làm đồ chơi trung 
thu  Làm đồ chơi 
trong lớp bé  làm đồ 
dùng, đồ chơi an 

Lớp Lớp 
học HĐG HĐG HĐG

300 616

Biết phối hợp các kĩ 
năng vẽ để tạo thành 
bức tranh có màu sắc 
hài hòa, bố cục cân 

đối*

KQMĐ

Vẽ để tạo thành 
bức tranh có 
màu sắc hài hòa, 
bố cục cân đối NDCT

toàn cho bé
 Tiết học: Vẽ trường 
mn ( ĐT)
 vẽ tranh cô giáo và 
các bạn, vẽ tranh 
trường mầm 

Tổ Lớp 
học HĐG HĐH HĐG



Cắt, xé dán để tạo 
thành bức tranh có 
màu sắc hài hoa, bố 
cục cân đối
 Cắt dán trường mầm 
non

Tổ Lớp 
học HĐG HĐG HĐG

Cắt dán đồ chơi trong 
lớp béLàm đèn lồng HĐG

301 619

Biết phối hợp các kĩ 
năng cắt, xé dán để 
tạo thành bức 
tranh có màu sắc hài 
hoa, bố 

cục cân đối* KQMĐ

Cắt, xé dán để 
tạo thành bức 
tranh có màu 
sắc hài hoa, bố 
cục cân 

đối NDCT

Bé làm "ống đựng bút 
từ rác thải nhựa" Lớp Lớp 

học
HĐG

Phối hợp các kĩ năng 
nặn để tạo thành sản 
phẩm có bố cục cân 
đối Tiết học: Nặn 
quyển vở

Tổ Lớp 
học HĐG HĐG HĐH

302 622

Biết phối hợp các kĩ 
năng nặn để tạo 
thành sản phẩm có 
bố cục cân đối* KQMĐ

Phối hợp các kĩ 
năng nặn để tạo 
thành sản phẩm 
có bố cục cân đối NDCT

Nặn đồ dùng đồ chơi 
chủ đề

Lớp Lớp 
học HĐG HĐG HĐG

303 625

Biết phối hợp các 
kĩ năng xếp hình để 
tạo 

thành các sản phẩm 
có 
kiểu dáng, màu sắc 

hài hòa, bố cục 
cân đối

KQMĐ

Phối hợp các kĩ 
năng xếp hình để 
tạo thành các sản 
phẩm có kiểu 
dáng, màu sắc hài 

hòa, bố cục 
cân đối

NDCT

Chắp ghép các hình 
tạo thành trường 
mầm non Chắp ghép 
các hình tạo thành 
đồ chơi bé thích. Lớp Lớp 

học HĐG HĐG HĐG



305 630

Biết nhận xét các 
sản phẩm tạo hình 
về màu sắc, hình 
dáng, bố cục KQMĐ

Nhận xét sản 
phẩm tạo hình 
về màu sắc, hình 
dáng / đường nét 
và bố 

cục

NDCT

Trò chuyện với trẻ, 
nhận xét sản phẩm 
tạo hình về màu 
sắc, hình dáng / 
đường nét và bố 
cục

Lớp Lớp 
học

310 641

Có khả năng tìm 
kiếm, lựa chọn các 
dụng cụ, 

nguyên vật liệu phù 
hợp 
để tạo ra sản phẩm 
theo 

ý thích*

NDCT

Tìm kiếm, lựa 
chọn các dụng 
cụ, nguyên 

vật liệu phù hợp 
để tạo ra sản 
phẩm theo ý 

thích

NDCT

-Trò chơi "Xưởng 
sản xuất đồ chơi 
cho bé"
'- Làm đồ chơi 
mầm non bằng vật 
liệu thiên nhiên và 
vật liệu đã qua sử 
dụng: các loại hộp, 
vỏ sữa chua...

Lớp Lớp 
học HĐG HĐG HĐG

311 642

Có khả năng nói lên 
ý tưởng và tạo ra 
các sản phẩm tạo 
hình theo ý thích KQMĐ

Nói lên ý tưởng 
tạo hình của 
mình

NDCT

 Trò chuyện với trẻ 
để trẻ 
nói lên ý tưởng tạo 
hình của 
mình Lớp Lớp 

học HĐG

HĐG

HĐG

Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề Cộng tổng số nội 
dung 

101 105 102

Trong đó: - Đón trả trẻ 14 22 21

                 - Thể dục sáng 1 1 1

                 - Hoạt động góc 50 45 48



                 - Hoạt động ngoài trời 13 11 10

                 - Vệ sinh - ăn ngủ 12 13 13

                 - Hoạt động chiều 6 8 4

                 - Thăm quan dã ngoại 0 0 0

                 -  Lễ hội 0 0 0

                 - Hoạt động học 5 5 5

                            Chia ra:   + Giờ thể chất 0 1 0

                                             + Giờ nhận thức 1 2 0

                                             + Giờ ngôn ngữ 2 1 2

                                             + Giờ TC-KNXH 0 0 1

                                              + Giờ thẩm mỹ         2 1 2

                  - Hoạt động kép 10 9 12

                  - Hoạt động kép 9 1012



II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề nhánh Số tuần 
thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách

Ghi chú về sự 
điều chỉnh (nếu 

có)
Bé vui tết trung thu 1 Từ  16/09 đến 20/09/2024 Lê Thị Nga

Trường mầm non của bé 1 Từ 23/09 đến 27/09/2024 Bùi Thanh Hương
Lớp 5 tuổi  của bé 1 Từ 30/09 đến 04/10/2024 Lê Thị Nga

Bé vui tết trung thu Trường mầm non của bé Lớp 5 tuổi  của bé

Giáo viên

- Tranh ảnh, đồ dùng, đồ chơi về ngày 
tết trung thu, vỏ hộp làm đồ dùng học 
tập, lô tô đồ dùng học tập  tại góc chơi

- Giáo viên cần nghiên cứu kĩ  
chủ đề, nội dung, mục tiêu cần 
đạt để chuẩn bị kiến thức cung 
cấp cho trẻ phù hợp với  nhận 
thức của trẻ
- Thiết kế kế hoạch giáo dục, 
môi trường, xây dựng môi 
trường các góc theo chủ đề “ 
Trường mầm non”, nguyên học 
liệu cho các góc chơi
- Bảng tuyên truyền chủ đề mới 
cho phụ huynh.
- Trang trí nơi treo ảnh các hoạt 
động trong trường mầm non
- Tạo các mảng hoạt động  mở 
để sắp xếp góc chơi hợp lý.

- Tranh ảnh, lô tô các hoạt 
động của lớp học, các đồ chơi, 
đồ dùng học tập...

Nhà trường Duyệt kế hoạch, hướng dẫn giáo viên 
tạo môi trường cho trẻ hoạt động

Bổ sung nguyên học liêu để 
giáo viên tạo môi trường theo 
chủ đề

Bổ sung thêm đồ chơi các góc



Bé vui tết trung thu Trường mầm non của bé Lớp 5 tuổi  của bé
Phụ huynh - Tạo tâm thế thoải mái cho trẻ khi đến 

lớp.
- Giúp con tìm hiểu về chủ đề

- Ủng hộ các nguyên liệu: Giấy 
1 mặt, vỏ hộp, bìa, lịch cũ, len, 
vải vụn, sách báo

- Trò chuyện với con về lớp 
học, về sở thích của các bạn 
trong lớp

Trẻ Tranh ảnh đồ dùng, đồ chơi về tết trung 
thu.

- Sưu tầm tranh ảnh, sách báo 
về các hoạt động trong ngày hội 
đến trường của bé.

Tranh ảnh, các nguyên học 
liệu sẵn có ở địa phương



IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:

Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

1 Đón trẻ

- Trò chuyện với trẻ lợi ích của việc giữ gìn vệ sinh thân thể, vệ sinh môi trường đối với sức 
khỏe con người.
- Đón trẻ, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ
- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân gọn gàng, ngăn nắp
- Trò chuyện, nghe những bài hát về chủ đề: Đu quay; Trường chúng cháu là trường mầm non, 
Lớp chúng mình, chiếc đèn ông sao, rước đèn dưới trăng.
- Nghe hiểu nội dung các câu đơn, câu phức, câu mở rộng.
- Nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh giao tiếp.
- An toàn cho bé 

2 Thể dục sáng

1. khởi động:
- Trẻ đi thành vòng tròn đi với các kiểu đi: (Kiễng chân, gót chân, đi khom, đi nhanh, đi chậm)
2. Trọng động
* BTPTC:
- Hô hấp: Hít vào thở ra
- Tay:  Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên
- Bụng- lườn: Ngửa người ra sau kết hợp tay giơ lên cao, chân bước sang phải, sang trái
- Chân:   Đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau
- Bật: Bật liên tục
- Tập 2 lần 8 nhịp kết hợp bài hát: Trường chúng cháu là trường mầm non, rước đèn.
* Trò chơi vận động: Các trò chơi vận động: “Trời nắng trời mưa, Kéo co, Lộn cầu vồng…”
thay đổi trò chơi hàng ngày. 
3. Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1- 2 vòng.



Bé vui 
tết 

trung 
thu

Ngày 16/09
LVPTCĐ
Ngôn ngữ

Làm quen chữ 
cái o,ô,ơ

Ngày 17/09
LVPTCĐ
Nhận thức

Bé vui tết trung 
thu.

Ngày 18/09
LVPTCĐ
Thẩm mỹ

NDC: Dạy kỹ 
năng ca hát: Rước 

đèn dưới trăng

Ngày 19/09
LVPTCĐ
Ngôn ngữ

Truyện: “Giấc 
mơ của bé”

Ngày 20/09
LVPTCĐ
Nhận thức
Đếm đến 6, 
nhận biết 

nhóm có 6 đối 
tượng, nhận 
biết chữ số 6

Trường 
mầm 

non của 
bé

Ngày 23/09
LVPTCĐ
Ngôn ngữ

Thơ: Cô giáo của 
con

Ngày 24/09
LVPTCĐ
Thẩm mỹ

Day kỹ năng ca hát 
bài: Cả tuần đều 

ngoan

Ngày 25/09
LVPTCĐ
Nhận thức

Bé phòng tránh 
tai nạn thương 

tích

Ngày 26/09
LVPTCĐ

Thẩm mỹ
Vẽ trường mn

( ĐT)

Ngày 27/09
LVPTCĐ

Ngôn ngữ
Trò chơi với 
chữ cái o,ô,ơ

3 HĐH

Lớp 5 
tuổi  

của bé

Ngày 30/09
LVPTCĐ
Nhận thức
Thẩm mĩ

NDC: Dạy kỹ 
năng vận động 

theo TTC
“Lớp chúng mình 

kết đoàn”

Ngày  01/10
LVPTCĐ
TCKNXH

Cô giáo của bé

Ngày 02/10
LVPTCĐ
Ngôn ngữ

Làm quen với 
chữ cái a,a â

Ngày 03/10
LVPTCĐ
Nhận thức

Chia nhóm có  
số lượng 6 thành 
hai nhóm  bằng 
các cách khác 

nhau..

  Ngày 04/10
LVPTCĐ
Thẩm mĩ

Nặn quyển vở
(M)



Bé vui 
tết 

trung 
thu

    Ngày 16/09
- Nhận biết, Làm 
quen, thực hiện 
theo chỉ dẫn của 
một số kí hiệu 
thông thường ở  
trường lớp, nơi 
công cộng” ( 
Biển cấm hút 

thuốc)
- TCVĐ: Rồng 

rắn lên mây
- Chơi tự do

      Ngày 17/09
- Thí nghiêm: Đèn 

lồng phát sáng
- TCVĐ: kéo co

Chơi tự do

Ngày 18/09
- Quan sát: Giếng 

nước.
- TCVĐ: Kéo co.

- Chơi tự do

Ngày 19/09
- Thí nghiệm vật 

nổi vật chìm
- TCVĐ: Mèo 

đuổi chuột
- Chơi tự do

Ngày 20/09
- Quan sát: 

Đèn kéo quân.
- TCVĐ: 

Rồng rắn lên 
mây.

- Chơi tự do

4

Hoạt 
động 
ngoài 
trời

Trường 
mầm 

non của 
bé

Ngày 23/09
- Bé làm thí 

nghiệm: Vât nổi 
vât chìm

- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do

Ngày 24/09
- Quan sát sân 

trường
- TCVĐ: Bịt mắt 

bắt dê
- Chơi tự do

Ngày 25/09
- Lao động chăm 
sóc vườn trường
- TCVĐ: Kéo co

- Chơi tự do

Ngày 26/09
- Quan sát bếp 

ăn
- TCVĐ: Bịt mắt 

bắt dê
- Chơi tự do

Ngày 27/09
- Quan sát thời 

tiết
- TCVĐ: Nhảy 

lò cò
- Chơi tự do

Lớp 5 
tuổi  

của bé

Ngày 30/09
- Thực hành: Sử 
dụng các từ biểu 
thị sự lễ phép, 
lịch sự  "Cảm 
ơn", "Xin lỗi"; 

"Xin phép"; 
"Thưa"; "Dạ"; 
"Vâng"… phù 

Ngày 01/10
  - Quan sát:  Đồ 
chơi trong sân 
trường
- Chơi vận động: Si 

mô khoai
- Chơi tự do

Ngày 02/10
- Quan sát: Các 
bạn ở trong lớp.
- Chơi vận động: 
Mèo đuổi chuột.

- Chơi tự do.

Ngày 03/10
- Quan sát: Sự 

bốc hơi của nước
- TCvận động: 

Kéo co
- Chơi tự do

Ngày 04/10
- Quan sát: Sự 
đổi màu của 

nước
- Chơi vận 
động “Tìm 
bạn thân”.

- Chơi tự do



hợp với tình 
huống trong giao 

tiếp.
- TCVĐ: Kéo 

cưa lừa xẻ
- Chơi tự do

5 Vệ sinh, ăn, 
ngủ

- Dạy trẻ chào, mời trong khi ăn, ăn đa dạng các loại thức ăn, biết tên thức ăn
- Trong khi ăn không nói chuyện, ăn sạch sẽ, ăn hết suất và ăn xong biết cất bát thìa và ghế của 
mình
- Trẻ ngủ đúng giờ, sâu giấc
- Không nói chuyện, làm việc riêng ảnh hưởng đến giấc ngủ của các bạn
- Tập luyện các kĩ năng rửa tay bằng xà phòng, rửa mặt
- Đi vệ sinh đúng nơi qui định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách
- Nghe nhạc bài hát: Ru em.

Bé vui 
tết 

trung 
thu

Ngày 16/09
- Làm quen câu 

chuyện: Đèn ông 
sao của bé

Ngày 17/09
- Dạy trò chơi mới
“Ai rước đèn giỏi 

nhất”

Ngày 18/09
- Dạy trẻ một số 

hành vi ứng xử lễ 
giáo

Ngày 19/09
- Làm anbum về 

chủ đề

Ngày 20/09
- Liên hoan 
văn nghệ : 
Nêu gương 
cuối tuần

6
Hoạt 
động 
chiều

Trường 
mầm 

non của 
bé

Ngày 23/09
- Dạy trẻ một số 
kỹ năng tự phục 

vụ cá nhân

Ngày 24/09
- Dạy trẻ một số kỹ 
năng tự phục vụ cá 

nhân

Ngày 25/09
- Thực hành: Che 

miệng khi hắt 
hơi, ho

- Ôn chữ cái o,ô,ơ

Ngày 26/09
- Làm 1 số 

Album về đồ 
dùng đồ chơi của 
trường mầm non.

Ngày 27/09
- Làm quen 
với trò chơi: 

Thông tin 
quan trọng 

của bản thân 



và các bạn 
trong lớp

Lớp 5 
tuổi  

của bé

Ngày 30/09
- Thực hành: Che 

miệng khi hắt 
hơi, ho

Ngày 01/09
- Kể lại  một ngày 

của bé ở lớp

Ngày 02/09
- Trò chuyện về 

Vị trí và trách 
nhiệm của bản 

thân trong 
trường và  lớp 

học

Ngày 03/09
- Làm anbum về 

chủ đề

Ngày 04/09
-  Vệ sinh     
nhóm lớp.
- Văn nghệ 
cuối tuần.

- Tổng kết chủ 
đề



V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:
Phân phối vào 

nhánhTT Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi 
trong góc chơi Chuẩn bị 

N1 N2 N3
1 Góc 

phân 
vai

Nấu ăn - Biết phân công công 
việc cho từng thành viên 
trong nhóm chơi.
- Trẻ biết kỹ năng chế 
biến một số món ăn.
- Bày, trang trí bàn ăn 
đẹp mắt, giới thiệu 1 số 
món ăn.
- Biết thực hiện công việc 
được giao, biết tôn trọng 
và hợp tác, chấp nhận 
trong khi chơi. 
- Bé có thao tác tập làm 
món slat rau củ

- Trẻ về nhóm chơi.

- Phân công công việc cho 
từng thành viên trong 
nhóm.
- Lau dọn, sắp xếp đồ 
dùng dụng cụ gọn gàng.
- Thực hiện thao tác nấu 
một số món ăn.
- Bày bàn ăn, sắp đặt giới 
thiệu món ăn trong gia 
đình
- Trộn salat rau củ

- Bé làm bánh nướng, 
bánh dẻo

- Làm món nộm rau

- Pha nước chanh

+ Góc chơi, thẻ đăng 
ký.
- Quy trình làm 1 số 
món ăn - An bum về 
thao tác chế biến.
- Thực đơn...

- Bếp, bát, đĩa, thìa, 
tiền..

- Đồ dùng để trẻ trộn 
salat
- Bột, đường, đồ 
dùng để trẻ làm bánh 
nướng

- Một số loại rau ( xu 
hào, đu đủ, cà rốt, rau 
thơm, lạc). Đồ dùng 
để trẻ làm món nộm 
rau
- Đồ dùng để trẻ pha 
nước chanh

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x



Bán 

hàng

- Bán các loại đồ dùng 
phục vụ ngày hội đến 
trường (bóng bay, nơ, 
hoa, trang phục...)
- Bán các loại nguyên 
liệu để làm nên khuôn 
viên trường mn
- Bán đồ dùng đồ chơi 
trong trường mn
- Bán đồ dùng đồ chơi 
học tập  cho bé
- Bán các loại bánh trung 
thu, đèn lồng, đèn ông 
sao, mặt nạ

- Trẻ biết giao tiếp giữa 
người bán với người mua 
mạnh dạn, tự tin ( Nhận 
tiền, trả tiền)
- Trao đổi ý định mua, 
mặc cả, trả tiền, cầm hàng 
và cảm ơn.
- Biết giới thiệu với khách 
hàng một vài mặt hàng 
mới
 - Biết lau dọn, sắp xếp đồ 
dùng gọn gàng, ngăn nắp
- Siêu Thị của bé

+ Góc chơi, thẻ đăng 
ký, tiến
- Một số đồ dùng 
phục vụ ngày hội đến 
trường. (Cờ, bóng 
bay, hoa , trang phục)

- Đồ dùng học tập, đồ 
chơi của trường bé, 
lớp bé
- Bánh nướng, dẻo, 
mặt nạ, đèn ông sao, 
đèn lồng…

x

x

x

x

  x

  x

2 Xây 
dựng

- Trẻ biết cách chơi theo 
chủ đề, biết giao lưu với 
các nhóm chơi khác.
- Trẻ biết phân vai chơi 
và phân công việc cho 
nhau.
- Biết dùng các loại cây 
xanh, cây hoa, các đồ 
chơi xích đu…để xếp 
thành công trình hợp lý 
và theo sáng tạo của 
mình
- Biết liên kết các nhóm 
chơi khác bổ sung cho 
công trình hoàn chỉnh.
- Trẻ có thói quen thu 
dọn đồ dùng đồ chơi gọn 

- Xây trường mầm non
- Xây lớp 5 tuổi của bé
- Trẻ về nhóm, phân công 
công việc cho từng thành 
viên cùng nhau chơi.
- Sử dụng các nguyên vật 
liệu, đồ chơi, đồ phụ trợ để 
lắp ráp thành công trình 
theo mẫu hoặc gợi ý của 
trẻ.
- Biết giới thiệu công trình 
của mình.
- Thu dọn đồ dùng đồ chơi 
sau khi chơi xong gọn 
gàng.

- Thiết kế trường 
mầm non
+ Mô hình trường 
mầm non
- Cây ăn quả, rau bắp 
cải, cây hoa, xích đu, 
cầu trượt …
- Cổng làm bằng vỏ 
hộp sữa, gạch xây 
dựng, thảm gắn, sỏi.
- Mẫu gợi ý xây dựng 
của cô.
- Bộ đồ chơi lắp ghép

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x



gàng sau khi chơi xong

3
Góc
Học 
tập

LQVT
-  Trẻ nhận ra quy tắc sắp 
xếp và sắp xếp theo mẫu
- Trẻ biết tìm đúng đồ 
dùng xếp tương ứng vơi 
số
-Trẻ biết dùng dây luồn 
đúng lỗ tạo thành chữ số
- Trẻ biết sắp xếp và tạo 
thành 1 bức tranh hoàn 
chỉnh theo số thứ tự
- Trẻ biết dùng kẹp nhựa 
kẹp đúng số tương ứng 
với hình ảnh
- Trẻ biết vẽ thêm những 
đồ dùng , biểu tượng cho 
đủ số lượng tương ứng
- Trẻ biết nhận biết và 
phân biệt các nhóm đồ 
dùng khác nhau theo vị 
trí sắp đặt, theo công 
dụng

- Sắp xếp theo quy tắc
- Xếp tương ứng số lượng
- Luồn số
- Kẹp đúng số lượng
- Ghép tranh thẻ số
- Vẽ thêm cho đủ
- Phân nhóm các kiểu đồ 
dùng học tập
- Bé chia cho đúng

- Bảng dạ, bút, vớ
- Bảng dạ, đồ dùng 
đồ chơi trong trường 
mầm non,
- Bảng lỗ, dây
- Bảng dạ, , thẻ số
- Tranh ảnh lô tô các 
loại đồ dùng học tập
- Kẹp nhựa, tranh thẻ 
số
- Mảnh ghép rời
- Lịch, bút dạ
- Bảng dạ, dây nối
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LQCC - Trẻ biết dùng kẹp nhựa 
kẹp chữ cái còn thiếu
- Trẻ biết tìm từ giống 
với từ dưới tranh ghép lại
- Trẻ biết tập ghép chữ 
bằng các chấm tròn
- Trẻ biết dùng thẻ chứ 
cái ghép chữ  theo mẫu

- Kẹp chữ còn thiếu
- Ghép tranh thẻ chữ
- Ghép chữ
- Ghép từ
- Luồn chữ
- Gạch chân chữ cái

- Kẹp nhựa, tranh
-  Mảnh ghép rời
- bảng dạ, chấm tròn
- bảng dạ, thẻ chữ cái
- bảng, dây.
- Bài thơ in chữ to 
“Cô giáo của con” 
- Bài thơ in chữ to:        
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- Trẻ biết luồn dây qua 
những lỗ nhỏ tạo thành 
chữ cái
- Trẻ tìm và gạch chân 
chữ cái trong bài thơ, 
truyện
- Trẻ biết dùng bút tô nét 
chấm mờ

- Gạch chân chữ cái

- Bộ tập tô nét

Lớp của bé
Truyện: “Bé Bin đi 
học, giấc mơ của bé, 
lớp học của gà con, 
đèn ông sao của bé 
”để trẻ gạch chân chữ 
o,ô,ơ,a,ă,â trong bài 
thơ, đoạn truyện 
- Bút dạ, thẻ nét chấm 
mờ
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4 Góc
Sách 

truyện

- Trẻ biết hướng đọc, 
viết: Từ trái sang phải, từ 
dòng trên xuống dòng 
dưới.

- Trẻ biết “đọc” và kể 
chuyện theo tranh đã biết, 
- Trẻ thể hiện sự thích 
thú với sách, biết giữ gìn 
và bảo vệ sách.
- Trẻ biết cắt theo mẫu vẽ 
trang trí, cắt dán tạo 
thành quyển truyện

- Bé kể chuyện sáng tạo 
theo hình ảnh rối

- Xem truyện, thơ

- Kể chuyện theo tranh, 
sáng tạo

- Làm sách truyện

kể chuyện sáng tạo theo 
hình ảnh rối

- Các quyển thơ, 
truyện có nội dung 
nói về chủ đề trường 
mầm non, lớp học 
của bé, về tết trung 
thu
- Tranh truyện và 
sách sưu tập nói về 
trường mầm non, lớp 
học, 

- Một số hình ảnh nói 
về trường mầm non , 
lớp học, 
- Rối dẹt, rối  tay, rối 
que.
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5 Góc
Nghệ 
thuật

- Trẻ có kĩ năng cắt theo 
đường các hình vẽ và dán 
các hình ảnh tạo thành bộ 
sưu tập, album.
- Trẻ biết lựa chọn các 
nguyên vật liệu để tô ,vẽ, 
cắt…
- Trẻ thực hiện vẽ tranh 
về chủ đề.
- Phát triển trí tưởng 
tượng sáng tạo của trẻ 
qua các nguyên vật liệu 
khác nhau

- Chơi với màu nước: Tô 
mầu nước, in bằng bàn 
tay, in màu từ vân tay.
- Làm dddc sáng tạo: các 
loại đồ dùng trong trường, 
lớp 
- Gấp áo,mũ, quần áo, dép, 
giầy của mình, các bạn

- Làm các loại bánh 
nướng, bánh dẻo, đèn 
lồng,  đèn ông sao

-  Các nguyên liệu tạp 
chí, họa báo các tranh 
ảnh quyển lịch treo 
tường các vỏ hộp 
giấy, hồ dán, băng 
dính 2 mặt, đất nặn, 
bút dạ, sáp màu, hộp 
màu nước, bút lông, 
tăm bông, cục bông, 
kéo con...
- Mẫu gợi ý của cô về 
màu nước, xé dán. 
trang trí các chủ đề
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6 Góc 
khám 
phá

- Lập bảng về các trang 
phục trong ngày hội bé 
đến trường, lập bảng 
phân loại đồ dùng đồ 
chơi trong lớp, - Nhận 
biết phân loại đồ dùng đồ 
chơi ngày tết trung thu.
- Trẻ tích cực, hứng thú 
tham gia tham gia các 
hoạt động, biết hợp tác, 
chia sẻ cùng bạn bè trong 
lớp
- Phối kết hợp cùng bạn 
tham gia vào các hoạt 

- Trẻ biết phân loại các 
trang phục
- Biết lựa chọn hình ảnh 
phù hợp theo chủ đề.

- Trẻ biết phân loại theo 
yêu cầu đưa ra

- Trẻ đếm số lượng đồ 
dùng.
- Các góc chơi trong lớp 
bé...
 - Một số hoạt động của 

- Thẻ số, tranh lô tô 
về các đồ dùng đồ 
chơi của trường, lớp 
trang phục của cô và 
bé trong ngày hội, 
- Hình ảnh, đồ dùng 
trang phục của đêm 
rằm trung thu

- Hình ảnh đồ chơi an 
toàn và không an toàn 
trong trường mâm 
non
- Hình ảnh một số 
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động lớp bé.
 - Phân loại đồ dùng, đồ 
chơi trong lớp,   

hoạt động trong lớp 
-Tranh rỗng và tô 
màu

7 Góc 
vận 

động

- Phát triển ở trẻ sự khéo 
léo của đôi bàn tay khi 
thực hiện các trò chơi: 
xâu, luồn, xoay...
- Trẻ thực hiện tốt một số 
trò chơi dân gian

- Trẻ xâu luồn dây, đan tết

- Chơi các trò chơi dân 
gian

- Đồ chơi: Đan tết, 
luồn dây ruy băng

- Bảng chơi, sỏi, thẻ 
số: chơi, cua cắp
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8 Góc 
thiên 
nhiên

- Chăm sóc cây xanh.
- Chơi với nước, chơi với 
cát

- Rèn sự kiên trì cho trẻ
- Giúp bé gần gũi với thiên 
nhiên
- Trẻ tham gia  tìm hiểu về 
cây xanh,  nói tên cây mà 
trẻ biết
- Cùng nhau chăm sóc cây, 
nhặt lá cây
- Chơi các trò chơi với cát 
và nước

- Bộ đồ dùng chăm 
sóc cây
- Nước tưới cùng một 
số bình phun

- Rổ đựng lá rụng

- Đồ dùng chơi với 
cát và nước
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